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TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 CUỐI HỌC KÌ  I                                                       Năm học : 2020 -  2021
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PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I  LỚP 3 
Năm học : 2020 -  2021
MÔN : TOÁN

                                                Ngày kiểm tra............................ 

Bài 1: ( M1)   Em hãy khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng     6 m 2 cm  = .... 

  A. 62 cm                    B. 602 cm                C. 620 cm                   D. 6200 cm  
Bài 2:( M1)  Em hãy  điền dấu × vào       đặt trước đáp án đúng: 
          Phép tính chia nào dưới đây có kết quả là 9 
          21 : 7                     48 : 6                        54 : 6                       35 : 5             

Bài 3:  ( M1)    Xem đồng hồ bên và nối với kết quả đúng :

                            A. 2 giờ 10 phút

                            B. 10 giờ 15 phút  

                            C. 10 giờ 2 phút

                            D. 10 giờ 10 phút

Bài 4: ( M2) Em hãy khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng.
    Cho số bé là 4, số lớn là 32. Số lớn gấp số bé số lần là : 

       A. 6                            B. 7                          C. 8                       D. 9      

 Bài 5: ( M2) Em hãy khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng.
       Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 17 m, chiều rộng 9 m .Chu vi của mảnh vườn  hình chữ nhật đó là: 
      A. 26 m                    B.52 m                   C. 52 cm               D. 153 m          

 Bài 6:( M2)  Đặt tính rồi tính

    128 × 6                                        917 : 7
Bài 7 : ( M3)  Tính giá trị của các biểu thức sau :

a.  64 : 8 + 104 =                                             b .  317 - 98 x 2 = 
Bài 8: ( M3)  Nối với kết quả đúng :



Bài 9 : ( M3)  Một cửa hàng nhập về 8 bao gạo, mỗi bao gạo cân nặng 45 kg.Sau đó cửa hàng bán đi 165kg. Hỏi sau khi bán cửa hàng còn lại bao nhiêu ki – lô- gam ?
 Bài 10:( M4)  Tìm số bị chia trong phép chia có dư, biết thương là 12, số chia là 6 và số dư là số dư lớn nhất.

Chuyên môn duyệt                      Khối duyệt                                 Người ra đề

Bùi Thị Đậu                       Lê Thị Sinh Phương                     Nguyễn Thị Vân                                                     

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I LỚP 3  
Năm học : 2020 -  2021

MÔN: TOÁN  
Bài 1: ( M1)   1 điểm            B. 602 cm           
Bài 2:( M1) 1 điểm                  54: 6           

Bài 3: ( M1) 1 điểm    Xem đồng hồ bên và nối với kết quả đúng :

                            A. 2 giờ 10 phút

                            B. 10 giờ 15 phút  

                            C. 10 giờ 2 phút

                            D. 10 giờ 10 phút

Bài 4: ( M2)1 điểm   Em hãy khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng.
                                            C. 8               

 Bài 5: ( M2)   1 điểm   Em hãy khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng. 

                                            B.52  m                    

 Bài 6:( M2)  ) 1 điểm  (Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm). 
          a ,   128 × 6                                                      b ,  917 : 7

                      128





917    7

                        6                                                        21     131 

                    768                            


 07                                       

                                                                                            0
Bài 7 :   ( M3)  1 điểm     Tính giá trị của các biểu thức sau :

a ,  64 : 8 + 104 = 8+ 104                                         b ,  317 - 98 x 2 = 317 - 196
                        = 112                                                                   =  121
Bài 8: ( M3) 1 điểm   Nối với kết quả đúng :



Bài 9 : ( M3)  1 điểm   

                                                       Bài giải
                         Cửa hàng nhập về tất cả số gạo là :                                    0,2 điểm
                                          45 x 8 = 360 (kg)                                               0,25 điểm
                        Sau khi bán cửa hàng còn lại số ki – lô- gam gạo là :           0,2 điểm
                                          360  -165 = 195 ( kg)                                          0,25 điểm
                                                          Đáp số : 195  kg gạo                             0,1 điểm
Bài 10:( M4)  1 điểm   Tìm số bị chia trong phép chia có dư, biết thương là 12, số chia là 6 và số dư là số dư lớn nhất.

Bài giải
                             Số dư lớn nhất của phép chia đó là:          0,2 điểm
                                                            6 - 1 = 5                          0,25 điểm
                                       Số bị chia của phép chia đó là:           0,2 điểm
                                                        12 x 6 + 5 = 77                    0,25 điểm
                                                                        Đáp số: 77           0,1 điểm
(Học sinh có thể trình bày theo cách khác)
Chuyên môn duyệt                      Khối duyệt                                 Người ra đề

Bùi Thị Đậu                       Lê Thị Sinh Phương                     Nguyễn Thị Vân                                                     

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG       Thứ …...... ngày …..tháng 01 năm 2021
Họ và tên:……………………………….....

Lớp 3A…….

                                  BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
MÔN TOÁN
	Điểm
	                                       Nhận xét của giáo viên

	
	

	
	

	
	


Bài 1: Em hãy khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng     6 m 2 cm  = .... 

  A. 62 cm                    B. 602 cm                C. 620 cm                   D. 6200 cm                     

Bài 2: Em hãy điền dấu × vào       đặt trước đáp án đúng: 
          Phép tính chia nào dưới đây có kết quả là 9 
          21 : 7                     48 : 6                         54 : 6                         35 : 5             

Bài 3: Xem đồng hồ bên và nối với kết quả đúng :

                            A. 2 giờ 10 phút

                            B. 10 giờ 15 phút  

                            C. 10 giờ 2 phút

                            D. 10 giờ 10 phút

Bài 4: Em hãy khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng.
    Cho số bé là 4, số lớn là 32. Số lớn gấp số bé số lần là : 

       A. 6                           B. 7                          C. 8                       D. 9      

 Bài 5: Em hãy khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng.
       Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 17 m, chiều rộng 9 m. Chu vi của mảnh vườn  hình chữ nhật đó là: 
       A. 26 m                    B. 52 m                   C. 52 cm                  D. 153 m          

 Bài 6:  Đặt tính rồi tính

              128 × 6                                                         917 : 7
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 7: Tính giá trị của các biểu thức sau :

a.    64 : 8 + 104 = ...........................                 b.   317 - 98 x 2 = ..........................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 8: Nối với kết quả đúng :



Bài 9 : Một cửa hàng nhập về 8 bao gạo, mỗi bao gạo cân nặng 45 kg. Sau đó cửa hàng bán đi 165kg. Hỏi sau khi bán cửa hàng còn lại bao nhiêu ki – lô- gam ?

Bài giải

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
 Bài 10:  Tìm số bị chia trong phép chia có dư, biết thương là 12, số chia là 6 và số dư là số dư lớn nhất.

Bài giải

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
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